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Được Lãnh đạo và chỉ huy đội phân công phụ trách, theo dõi, quản lý chuyên đề Công tác quản lý, sử dụng mật phí của lực lượng Cảnh sát nhân dân, tôi xin lập kế hoạch theo dõi chuyên đề như sau:

 I. Mục đích yêu cầu 


1. Mục đích

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác quản lý, sử dụng mật phí của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Thực hiện đúng quy định về đối tượng, nguyên tắc áp dụng; nội dung và mức chi; thẩm quyền duyệt chi; lập dự toán, phân bổ, thủ tục duyệt chi, thanh quyết toán và các nội dung khác có liên quan đến quản lý, sử dụng mật phí của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

2. Yêu cầu

- Quá trình triển khai thực hiện chuyên đề Công tác quản lý, sử dụng mật phí của lực lượng Cảnh sát nhân dân đảm bảo chấp hành đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước các quy định của Bộ công an.

- Mật phí của lực lượng Cảnh sát nhân dân được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, đúng quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, và quy định của Bộ Công an.

- Lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán mật phí thực hiện đúng Luật Ngân sách nhà nước và quy định hiện hành của Bộ Công an.

của pháp luật và của Bộ Công an.

II. NỘI DUNG, MỨC CHI
1. Chi tiếp xúc, tuyển chọn, tổ chức kết nạp, chỉ đạo, liên lạc, sinh hoạt, kiểm tra cộng tác viên bí mật 
1.1.Chi cho việc tiếp xúc, làm việc với những người trong kế hoạch tuyển chọn xây dựng làm cộng tác viên bí mật tối đa không quá 5.000.000 đồng/người. Việc chi chỉ được thực hiện sau khi có trả lời tra cứu của cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ về người định tuyển chọn.

1.2. Chi tổ chức kết nạp, sinh hoạt, liên lạc, kiểm tra cộng tác viên bí mật, căn cứ vào vị trí, vai trò, nhiệm vụ cụ thể của từng cộng tác viên bí mật để quyết định mức chi phù hợp:

a) Chi tổ chức kết nạp cộng tác viên bí mật, mức chi không quá 3.000.000 đồng/cộng tác viên bí mật;

b) Tổ chức sinh hoạt, liên lạc, kiểm tra cộng tác viên bí mật, mức chi không quá 1.500.000 đồng/lần/cộng tác viên bí mật.

1.3. Trường hợp phải chi mức cao hơn cho những nội dung trên thì báo cáo lãnh đạo Công an cấp tỉnh, lãnh đạo cấp Cục trở lên duyệt chi theo thẩm quyền.

2. Chi thanh toán các chi phí cho cộng tác viên bí mật trong trình thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu, kế hoạch của cơ quan Cảnh sát

2.1. Chi phí sử dụng dịch vụ giao thông, thanh toán theo giá vé hiện hành ; sử dụng phương tiện cá nhân thì thanh toán tương đương với giá cước dịch vụ phương tiện của công ty, doanh nghiệp vận tải hành khách trên đoạn đường đó; trường hợp do yêu cầu nghiệp vụ phải sử dụng các dịch vụ vận tải hành khách khác thì thanh toán theo giá thực tế.

2.2. Chi phí sử dụng phương tiện thông tin liên lạc công cộng, thanh toán theo giá cước quy định của nhà cung cấp dịch vụ; sử dụng phương tiện thông tin liên lạc cá nhân thì xem xét chi tương đương với giá cước của nhà cung cấp dịch vụ

2.3. Chi phí lưu trú, nghỉ trọ được vận dụng thanh toán tương đương chế độ công tác phí hiện hành đối với cán bộ, chiến sĩ Công an đi công tác trong nước.

2.4. Chi phí giá trị ngày công lao động mà cộng tác viên bí mật phải nghỉ việc để thực hiện yêu cầu nghiệp vụ của cơ quan Cảnh sát, thanh toán theo mức lương hoặc trung bình thu nhập/ngày của cộng tác viên bí mật trong tháng đó. Trường hợp không xác định được mức thu nhập cụ thể của cộng tác viên bí mật hoặc trường hợp đặc biệt cần phải chỉ cao hơn thì xem xét chi theo thẩm quyền.

2.5. Chi mua hoặc thuê phương tiện, dụng cụ cho cộng tác viên bí mật để hội hóa, tạo “vỏ bọc” theo yêu cầu nghiệp vụ trong kế hoạch công tác điều tra cơ bản, sưu tra, xác minh hiềm nghi, đấu tranh chuyên án và kế hoạch nghiệp vụ trinh sát khác được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt, thanh toán theo hợp đồng cho thuê hoặc hóa đơn, giấy biên nhận.

Trường hợp cộng tác viên bí mật sử dụng phương tiện, dụng cụ của mình thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ được cơ quan Cảnh sát giao thì được xem xét theo giá thuê hiện hành; nếu bị thiệt hại được hỗ trợ khắc phục theo giá trị thực

3. Chi bảo vệ cộng tác viên bí mật
Chi thực hiện kế hoạch được lãnh đạo Công an cấp tỉnh, cấp Cục trở lên phê duyệt để bảo vệ an toàn cho cộng tác viên bí mật trong trường hợp bị lộ và có nguy cơ bị đối tượng tấn công gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của bản thân cộng tác viên bí mật và thân nhân gia đình; mức chi do lãnh đạo có thẩm quyền quy định.

4. Chi thưởng cho cộng tác viên bí mật
4.1. Các trường hợp chi thưởng:

a) Cộng tác viên bí mật lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao

b) Cộng tác viên bí mật cung cấp cho cơ quan Cảnh sát tin, tài liệu, mẫu vật có giá trị đáp ứng yêu cầu giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, mấu chốt trong chuyên án, vụ án hoặc phục vụ xác lập hiềm nghi, chuyên án, vụ việc, sau đó chứng minh được tội phạm chuyển khởi tố bị can hoặc phục vụ thu hồi tài sản của nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự;

c) Cộng tác viên bí mật được phân loại xuất sắc liên tục từ 02 kỳ phân loại trở lên hoặc được phân loại khá liên tục 04 kỳ phân loại trở lên.

4.2. Căn cứ vào thành tích của cộng tác viên bí mật, lãnh đạo có thẩm quyền quyết định mức thưởng cho phù hợp nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng/lần/người. Trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc hoặc giá trị tin, tài liệu, mẫu vật có tầm quan trọng đặc biệt cần phải mức chi cao hơn thì phải báo cáo lãnh đạo Công an cấp tỉnh, lãnh đạo cấp Cục trở lên duyệt chi theo thẩm quyền.

4.3. Việc chi thưởng do cán bộ trực tiếp quản lý, sử dụng cộng tác viên bí mật đề xuất lãnh đạo có thẩm quyền quyết định và chỉ được thực hiện sau khi có ý kiến phê duyệt của lãnh đạo có thẩm quyền.

5. Chi tặng quà cho cộng tác viên bí mật
5.1. Chi tặng quà cho cộng tác viên bí mật trong các trường hợp:

a) Vào dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán;

b) Vào dịp tết, lễ quan trọng của dân tộc thiểu số hoặc tôn giáo mà cộng tác viên bí mật là người dân tộc thiểu số hoặc theo tôn giáo;

c) Ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị, lực lượng mà cộng tác viên bí mật đang công tác hoặc đang cộng tác;

d) Ngày tổ chức lễ cưới của bản thân, con đẻ, con nuôi hợp pháp của cộng tác viên bí mật;

đ) Cộng tác viên bí mật kết thúc sử dụng do hết tác dụng hoặc không còn yêu cầu điều tra trinh sát mà quá trình cộng tác đã có đóng góp nhất định.

5.2. Tùy theo sự đóng góp của cộng tác viên bí mật để xem xét tặng quà (bằng tiền hoặc hiện vật), mức chi tối đa không quá 2.000.000 đồng/người/lần. Trường hợp đặc biệt cần phải chi cao hơn thì báo cáo lãnh đạo Công an cấp tỉnh, lãnh đạo cấp Cục trở lên duyệt chi theo thẩm quyền.

6. Chi thực hiện chế độ, chính sách khác đối với cộng tác viên bí mật
6.1. Cộng tác viên bí mật khi thực hiện nhiệm vụ do cơ quan Cảnh sát giao mà bị tai nạn, bị thương, ốm đau hoặc bị chết thì cán bộ sử dụng cộng tác viễn bí mật hoặc đơn vị trực tiếp giao nhiệm vụ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các chế độ, chính sách, chi trợ cấp như sau:

a) Trường hợp bị tai nạn, bị thương tích, bị đối tượng lây truyền HIV hoặc bị phơi nhiễm HIV, ốm đau thì được chi thăm hỏi, hỗ trợ chi phí điều trị y tế; tùy theo mức độ bệnh tật, ốm đau, thương tích và sự đóng góp trong quá trình cộng tác có thể đề xuất chi trợ cấp một lần cho cộng tác viên bí mật, lãnh đạo có thẩm quyền quy định.

b) Trường hợp bị chết (gồm cả trường hợp chết do bị đối tượng lây truyền HIV) thì được chi hỗ trợ kinh phí tang lễ không quá 10.000.000 đồng/người và căn cứ vào thành tích, đóng góp, hoàn cảnh của cộng tác viên bí mật để xem xét chi trợ cấp một lần cho gia đình cộng tác viên bí mật, lãnh đạo có thẩm quyết định mức chi cho phù hợp;

c) Ngoài ra, căn cứ vào thành tích, sự đóng góp và hy sinh của cộng tác viên bí mật để xét đề nghị các hình thức khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Công an.

6.2. Trường hợp cộng tác viên bí mật do làm những việc không thuộc nhiệm vụ của cơ quan Cảnh sát giao hoặc trong thời gian đã thôi cộng tác với cơ quan Cảnh sát (trừ trường hợp phản bội hoặc lợi dụng sự cộng tác với cơ quan Cảnh sát để vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng nhiệm vụ và sự chỉ đạo của người có thẩm quyền) mà bị tai nạn, bị ốm đau hoặc bị chết thì tùy từng trường hợp cụ thể để xem xét chi thăm hỏi hoặc phúng viếng, mức chi không quá 1.000.000 đồng/người/lần.

6.3. Trường hợp thân nhân gia đình cộng tác viên bí mật (gồm bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp) gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do thiên tai, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chết, ngoài việc thăm hỏi động viên, tùy theo sự đóng góp và hoàn cảnh cụ thể của cộng tác viên bí mật, có thể xét chi trợ cấp để giúp đỡ, mức chi không quá 2.000.000 đồng/người/năm trong thời gian không quá 03 năm. Trường hợp phải trợ cấp trong thời gian dài hơn thì báo cáo Thủ trưởng Cục nghiệp vụ Cảnh sát, Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên xem xét, quyết định.

6.4. Trong quá trình sử dụng cộng tác viên bí mật, đơn vị sử dụng đề xuất xem xét hỗ trợ kinh phí trong thời gian tìm việc làm mới cho cộng tác viên bí mật đối với các trường hợp vì lý do cộng tác mà phải bỏ việc làm hiện tại hoặc bị buộc thôi việc. Chỉ được chi khi được lãnh đạo có thẩm quyền (Trưởng Công an cấp huyện) phê duyệt.

6.5. Chi trợ cấp một lần đối với cộng tác viên bí mật khi kết thúc cộng tác với cơ quan Cảnh sát. Căn cứ vào sự đóng góp và thời gian cộng tác của cộng tác viên bí mật để xem xét trợ cấp tương ứng mỗi năm cộng tác với cơ quan Cảnh sát không quá 1/2 tháng lương cơ sở hiện hành của Nhà nước trả cho công chức, viên chức. Trường hợp đặc biệt cần mức chi khác thì báo cáo lãnh đạo Công an cấp tỉnh, lãnh đạo cấp Cục trở lên duyệt chi theo thẩm quyền.

7. Chi thực hiện công tác quy hoạch, phân loại cộng tác viên bí mật

7.1. Chi cho việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, xây dựng, triển khai quy hoạch, kế hoạch xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật hằng năm của lực lượng Cảnh sát các đơn vị, địa phương; mức chi không quá 2.000.000 đồng/01 năm/01 quy hoạch, kế hoạch đối với Công an cấp xã, Đồn Công an, Đội nghiệp vụ thuộc Công an cấp huyện; không quá 5.000.000 đồng/01 năm/01 quy hoạch, kế hoạch đối với Công an cấp huyện, Phòng nghiệp vụ thuộc Cục nghiệp vụ Cảnh sát hoặc Công an cấp tỉnh; không quá 10.000.000 đồng/01 năm/01 quy hoạch, kế hoạch đối với Công an cấp tỉnh, Cục nghiệp vụ.

7.2. Chi cho việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện công tác phân loại cộng tác viên bí mật theo quy định, mức chi không quá 500.000 đồng/01 người/01 kỳ phân loại.

8. Chi thực hiện công tác điều tra cơ bản
8.1. Chi cho việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để thu thập, khai thác thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra cơ bản, mức chi không quá 2.000.000 đồng/hồ sơ điều tra cơ bản mới; chi cho việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để thu thập bổ sung thông tin, tài liệu vào hồ sơ điều tra cơ bản đã lập, mức chi không quá 2.000.000 đồng/hồ sơ điều tra cơ bản/năm. Trường hợp cần phải chỉ cao hơn thì báo cáo lãnh đạo Công an cấp tỉnh, lãnh đạo cấp Cục trở lên duyệt chi theo thẩm quyền.

8.2. Chi cho việc mua, thuê đồ dùng, thiết bị cần thiết phục vụ công tác điều tra cơ bản; chi trả thù lao, thuê khoán chuyên môn phục vụ công tác điều tra cơ bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài lực lượng Công an nhân dân thực hiện (như trích, sao chụp, tổng hợp, cung cấp tài liệu, dịch thuật; chụp ảnh, ghi âm, ghi hình, vẽ sơ đồ, bản đồ; phân tích, đánh giá tình hình), thực hiện theo kế thể được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt. 

8.3. Chi cho việc hệ thống hóa, tổng hợp thông tin, tài liệu phục vụ khai thác kết quả công tác điều tra cơ bản thuộc tài liệu “Mật”, “Tối mật”, “Tuyệt mật”, mức chi không quá 1.000.000 đồng/năm đối với mỗi đối tượng điều tra cơ bản do Công an cấp xã, Đồn Công an, Đội nghiệp vụ thuộc Công an cấp huyện chủ trì; không quá 2.000.000 đồng/năm đối với mỗi đối tượng điều tra cơ bản do Phòng nghiệp vụ thuộc Cục nghiệp vụ Cảnh sát hoặc Công an cấp tỉnh chủ trì.

8.4. Chi cho việc đánh giá, tổng hợp, hệ thống hóa tài liệu điều tra cơ bản theo địa bàn hành chính hoặc các lĩnh vực, tuyến trọng điểm có độ “Mật”, “Tối mật”, “Tuyệt mật”. Mức chi không quá 3.000.000 đồng/năm đối với phạm vi địa bàn cấp huyện, không quá 5.000.000 đồng/năm đối với phạm vi địa bàn cấp tỉnh, không quá 20.000.000 đồng/năm đối với phạm vi toàn quốc.

9. Chi thực hiện công tác sưu tra, công tác xác minh hiềm nghi
9.1. Chi cho việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ (trừ trường hợp sử dụng cộng tác viên bí mật) để thu thập tài liệu, điều tra, xác minh những dấu hiệu, biểu hiện, căn cứ nghi vấn hoạt động phạm tội của đối tượng phục vụ công tác sưu tra, xác minh hiềm nghi; mức chi tối đa không quá 1.500.000 đồng/01 năm/01 đối tượng sưu tra, xác minh hiềm nghi. Trường hợp cần phải chi mức cao hơn thì báo cáo lãnh đạo Công an cấp tỉnh, lãnh đạo cấp Cục trở lên duyệt chi theo thẩm quyền.
9.2. Chi cho việc thực hiện các biện pháp kiểm danh, kiểm diện, giáo dục cảm hóa người thuộc diện sưu tra theo kế hoạch được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt; mức chi tối đa không quá 1.000.000 đồng/01 năm/01 đối tượng. Trường hợp cần phải chi mức cao hơn thì báo cáo lãnh đạo Công an cấp lãnh đạo cấp Cục trở lên duyệt chi theo thẩm quyền.

9.3. Chi thuê, mua dịch vụ, phương tiện, thiết bị, dụng cụ; thuê khoán c môn phục vụ các kế hoạch công tác sưu tra, xác minh hiềm nghi đã được đạo có thẩm quyền phê duyệt.

10. Chi thực hiện công tác đấu tranh chuyên án
10.1. Chỉ cho việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ trinh sát để điều tra xác minh đối tượng trong chuyên án.

10.2. Chi thuê, mua dịch vụ, thiết bị, dụng cụ, thuê phương tiện phục vụ các kế hoạch đấu tranh đã được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt.

10.3. Chi hỗ trợ xây dựng, triển khai kế hoạch đấu tranh chuyên án; sơ kết, tổng kết chuyên án.

10.4. Đối với các chuyên án có yếu tố nước ngoài mà Ban chuyên án xét thấy cần thiết phải cử cán bộ ra nước ngoài phục vụ công tác điều tra xác minh, chi theo chế độ công tác nước ngoài theo quy định của Bộ Công an thì phải có văn bản báo cáo (qua Văn phòng Bộ Công an) để đề lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt và chỉ được thực hiện khi có ý kiến bằng văn bản.

10.5. Mức chi do lãnh đạo cấp có thẩm quyền  quyết định.

11. Chi cho việc đầu tư xây dựng, mua, duy tu, sửa chữa, nâng cấp nhà nghiệp vụ
Việc chi đầu tư xây dựng, mua, duy tu, sửa chữa, nâng cấp nhà nghiệp vụ thực hiện theo quy định của Bộ Công an về nhà nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

12. Chi cho việc xây dựng, sử dụng hộp thư bí mật
12.1. Chi cho việc tiếp xúc, làm việc với những người định xây dựng làm người quản lý hộp thư bí mật tối đa không quá 5.000.000 đồng/người. Việc chi chỉ được thực hiện sau khi có trả lời tra cứu của cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ về người định xây dựng và những người liên quan.

12.2. Chi cho hoạt động liên lạc, kiểm tra, bảo đảm an ninh, an toàn, bí mật của hộp thư bí mật, mức chi không quá 1.500.000 đồng/tháng/hộp thư bí mật

12.3. Chi cho việc thuê, mượn địa điểm làm hộp thư bí mật, tối đa không quá 1.000.000 đồng/lần/hộp thư bí mật hoặc không quá 10.000.000 đồng/tháng/hộp thư bí mật.

12.4. Chi cho việc duy tu, sửa chữa, nâng cấp, ngụy trang cho địa điểm sử dụng làm hộp thư bí mật, mức chỉ do lãnh đạo cấp có thẩm quyền quyết định.

12.5. Chi hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho người quản lý hộp thư bí mật khi thực hiện nhiệm vụ do cơ quan Cảnh sát giao hoặc mượn để làm hộp thư bí mật, căn cứ vào mức độ thiệt hại thực tế, báo cáo lãnh đạo cấp có thẩm quyền quyết định chỉ cho phù hợp.

12.6. Trường hợp phải chi mức cao hơn cho những nội dung trên thì báo cáo lãnh đạo Công an cấp tỉnh, lãnh đạo cấp Cục trở lên duyệt chi theo thẩm quyền.

13. Chi cho công tác xây dựng, sử dụng vai ảo
13.1. Chi mua sắm, sửa chữa, nâng cấp thiết bị, phương tiện kỹ thuật để thiết lập vai ảo, mức chi không quá 10.000.000 đồng/thiết bị, phương tiện kỹ thuật.

13.2. Chi thanh toán dịch vụ viễn thông, internet để đăng ký, duy trì sử dụng vai ảo, mức chi không quá 1.000.000 đồng/vai ảo/tháng.

13.3. Chi phí tham gia, duy trì, nâng cấp tư cách thành viên trong các hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng, mức chi không quá 2.000.000 đồng/vai ảo/tháng.

13.4. Chi phục vụ trinh sát hoặc cộng tác viên bí mật sử dụng vai ảo gặp gỡ trực tiếp đối tượng ngoài đời thực, mức chi không quá 1.500.000 đồng/vai ảo/lần gặp gỡ và mỗi tháng chi không quá 03 lần gặp gỡ.

13.5. Trường hợp phải chi mức cao hơn cho nội dung trên thì báo cáo lãnh đạo Công an cấp tỉnh, lãnh đạo cấp Cục trở lên duyệt chi theo thẩm quyền.

14. Chi áp dụng biện pháp trinh sát kỹ thuật
14.1. Chi cho việc thực hiện các kế hoạch trinh sát kỹ thuật do lãnh đạo cấp có thẩm quyền phê duyệt (chi mua sắm, trang bị, thuê phương tiện kỹ thuật cần thiết, thuê địa điểm để lắp đặt phương tiện kỹ thuật, ngụy trang lực lượng, phương tiện); thanh toán theo hợp đồng, hóa đơn thuê, mua, giấy biên nhận theo các nội dung kế hoạch đã được phê duyệt.

14.2. Trong trường hợp cần trang bị các thiết bị phục vụ biện pháp trinh sát kỹ thuật và kỹ thuật phòng, chống tội phạm của Công an nhiều đơn vị, địa phương thì Văn phòng Bộ Công an chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch hoặc dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển, nguồn kinh phí mua sắm, báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt theo quy định hiện hành.

15. Chi phục vụ yêu cầu công tác cảnh sát của Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước ngoài
15.1. Chi khảo sát, xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch phối hợp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội giữa lực lượng Công an nhân dân Việt Nam với quốc gia liên quan.

15.2. Chi hỗ trợ các hoạt động xác minh, phối hợp truy bắt, dẫn giải các đối tượng phạm tội tại Việt Nam có thông tin lẩn trốn ở nước ngoài.
15.3. Chi phục vụ các hoạt động xác minh khác theo đề nghị.

15.4. Chi phục vụ khảo sát, làm việc với lực lượng chức năng nước ngoài hoặc tiếp xúc, gặp gỡ người làm việc tại nước ngoài để thu thập thông tin, tài liệu khi có yêu cầu nghiệp vụ.

15.5. Chi mua tin theo quy định.

16. Chi mua tin
16.1. Việc mua tin (bao gồm tin, tài liệu, vật mang thông tin) phải đảm bảo mục đích thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, truy tìm, điều tra khám phá tội phạm, truy nã tội phạm; không áp dụng đối với người cung cấp tin thuộc biên chế lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, người thuộc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp tiến hành hoạt động điều tra tội phạm, cơ quan kiểm sát, xét xử, người đang là cộng tác viên bí mật của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Không được lạm dụng biện pháp mua tin để thay thế cho việc tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và các biện pháp thu thập thông tin tài liệu khác. Các trường hợp sau đây có thể xem xét được chi mua tin:

a) Chi mua tin phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ trong đấu tranh chuyên án nhằm khám phá tội phạm có tổ chức phức tạp, đấu tranh với đối tượng đặc biệt nguy hiểm; điều tra các vụ án về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, vụ án có tính chất phức tạp hoặc quá trình điều tra vụ án bị bế tắc, kéo dài;

b) Chi mua tin phục vụ truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm;

c) Chi mua tin phục vụ xác minh các hiềm nghi có dấu hiệu phức tạp, nếu có tội phạm đang diễn ra thì có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

16.2. Nội dung và mức chi mua tin:

a) Chi thăm dò, tiếp xúc, đặt vấn đề mua tin; mức chi tối đa không quá 500.000 đồng đối với một lần thăm dò, tiếp xúc, đặt vấn đề mua tin; không chi quá hai lần đối với một yêu cầu mua tin;

b) Tin được mua phải có giá trị đáp ứng được một hoặc một phần yêu cẩu nghiệp vụ đặt ra; lãnh đạo Công an đơn vị tùy vào tính chất nhiệm vụ và chất lượng của tin để xác định và quyết định mức chi cụ thể nhưng không quá 5.000.000 đồng/01 tin và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình; trườnh hợp có yêu cầu chi cao hơn thì báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xem xét quyết định. Đơn vị mua tin phải xác minh, đảm bảo tính chính xác, tin cậy, giá trị nghiệp vụ của tin và phải sử dụng tin đã mua. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm các hành vi gian dối, lấy tin thu được từ các hoạt động nghiệp vụ của ngành để hợp thức hóa thành tin mua.
17. Chi phục vụ các hoạt động nghiệp vụ khác
17.1. Chi phí cho việc tiếp xúc, gặp gỡ và làm việc với những người không phải là cộng tác viên bí mật khi cơ quan Cảnh sát có yêu cầu nghiệp vụ (phục vụ công tác sưu tra, xác minh hiềm nghi, đấu tranh chuyên án, xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật, các biện pháp trinh sát hoặc yêu cầu nghiệp vụ khác). Việc chi phải căn cứ vào kế hoạch tiếp xúc, gặp gỡ, làm việc và phải có báo cáo đề xuất cụ thể được lãnh đạo cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức chi tối đa không quá 3.000.000 đồng/lần/người; trường hợp đặc biệt phải chi cao hơn thì báo cáo lãnh đạo Công an cấp tỉnh, cấp cục trở lên duyệt chi theo thẩm quyền.

17.2. Chi cho việc thuê người, thuê nhà, thuê phòng, thuê dụng cụ, thuê phương tiện, thiết bị, dịch vụ, thuê khoán chuyên môn để phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ được Trưởng phòng nghiệp vụ Cảnh sát, Trưởng Công an cấp huyện trở lên phê duyệt; mức chi theo giá cả thị trường tại thời điểm thuê, nhưng tối đa không quá 3.000.000 đồng/ngày và thời gian liên tục không quá 05 ngày/lần. Trường hợp đặc biệt, do yêu cầu nghiệp vụ bắt buộc phải thuê thêm nhiều ngày thì báo cáo lãnh đạo Công an cấp tỉnh, lãnh đạo cấp Cục trở lên duyệt chi theo thẩm quyền.

17.3. Chi cho việc thu thập tài liệu để xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án nghiệp vụ cấp tỉnh, cấp Cục trở lên về đảm bảo an ninh, trật tự ở các địa bàn, mục tiêu quan trọng, giải quyết “điểm nóng” về tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

17.4. Chi hỗ trợ hoạt động của Ban chỉ đạo công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an các cấp theo quy chế, chương trình, kế hoạch được Trưởng ban, Phó Trưởng ban phê duyệt; trong đó được chi hỗ trợ cho các hoạt động sau:

a) Hoạt động nghiệp vụ cụ thể của Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Trưởng Ban chỉ đạo công tác nghiệp vụ cơ bản;

b) Hội nghị, hội thảo, hội ý nghiệp vụ, giao ban nghiệp vụ, tập huấn, tọa đàm về chuyên đề công tác nghiệp vụ cơ bản;

Sau khi nhà c) Công tác kiểm tra, phúc tra, khảo sát, hướng dẫn chuyên đề công tác nghiệp vụ cơ bản;

d) Công tác tham mưu xây dựng, tổ chức triển khai, thực hiện đề án, dự án, kế hoạch về công tác nghiệp vụ cơ bản;

đ) Công tác sơ kết, tổng kết chuyên đề công tác nghiệp vụ cơ bản;

e) Ứng dụng khoa học, công nghệ - thông tin để phục vụ chuyên đề công tác nghiệp vụ cơ bản;

g) Khen thưởng trong thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản.

17.5. Chi hỗ trợ công tác tham mưu, kiểm tra, khảo sát, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, tập huấn, giao ban nghiệp vụ và triển khai các chuyên đề nghiệp vụ, hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát có độ mật “Mật”, “Tối mật”, “Tuyệt mật” theo chương trình, kế hoạch lãnh đạo Công an cấp tỉnh, cấp Cục trở lên phê duyệt.

17.6. Chi hỗ trợ công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật đến công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác nghiệp vụ Cảnh sát; xây dựng, tổ chức triển khai, thực hiện các đề án, dự án nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát, tùy theo tính chất, quy mô của đề án, dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải được quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước

17.7. Chi thưởng cho những người cung cấp tin, tài liệu quan trọng, có giá trị cao phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm (không áp dụng đối với người cung cấp tin thuộc biên chế lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, người thuộc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp tiến hành hoạt động điều tra tra tội phạm, cơ quan kiểm sát, xét xử, người đang là cộng tác viên bí mật của lực lượng Cảnh sát nhân dân; người được mua tin); căn cứ vào giá trị tin, tài liệ, lãnh đạo Cảnh sát các cấp có thẩm quyền quyết định mức thưởng cho phù hợp.

17.8. Chi cho công tác hóa trang của trinh sát nội tuyến, người cộng tác, giúp đỡ cơ quan Công an (không phải là cộng tác viên bí mật) để thực hiện yêu cầu nghiệp vụ.

17.9. Chi thực hiện kế hoạch nghiệp vụ phối hợp, kế hoạch trinh sát phối hợp (trong đó có trinh sát ngoại tuyến, trinh sát kỹ thuật), đơn vị nghiệp vụ yêu cầu phối hợp chịu trách nhiệm chi mật phí của đơn vị mình theo kế hoạch được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt.

17.10. Chi cho các hoạt động nghiệp vụ cần thiết khác để phục vụ công tác quản lý địa bàn, đối tượng hoặc công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo kế hoạch được lãnh đạo Công an cấp tỉnh, lãnh đạo cấp Cục trở lên phê duyệt.

17.11. Chi phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ cần thiết khác để phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, mức chỉ do lãnh đạo Bộ quyết định.

18. Chi mật phí ngoại tệ
1. Đối với các trường hợp xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật ở địa bàn nước ngoài, khu vực biên giới và là người nước ngoài, Việt kiều; cử cộng tác viên bí mật ra nước ngoài hoạt động; mua tin, tài liệu, mẫu vật của nước ngoài để phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ khác ở nước ngoài; tiếp xúc nghiệp vụ  đối với những người là người nước ngoài, Việt kiều không phải là cộng tác viên bí mật thì được chi mật phí bằng ngoại tệ.
III. LẬP DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỎ MẬT PHÍ
1. Lập dự toán
1.1. Hằng năm, căn cứ vào tình hình, yêu cầu công tác nghiệp vụ và nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư này, đội CSĐTTP về Kinh tế - Ma túy lập Báo cáo dự toán chi mật phí cho năm sau (Mẫu DT1), báo cáo lãnh đạo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.2. Hoàn thành Báo cáo dự toán gửi về Công an huyện Bình Lục trước ngày 01 tháng 7 của năm trước năm chi tiêu.

2. Phân bổ mật phí
2.1. Hằng năm, căn cứ chỉ tiêu mật phí Cảnh sát năm được giao:

a) Lập kế hoạch phân bổ mật phí Cảnh sát (cụ thể theo từng quý) cho từng cán bộ chiến sỹ, báo cáo trưởng Công an huyện phê duyệt, để cấp kinh phí;

b) Căn cứ chỉ tiêu được phân bổ và thực tế yêu cầu, nhiệm vụ công tác nghiệp vụ cảnh sát của đội để duyệt kế hoạch phân bổ hoặc quyết định chi theo quy định.
2. Đối với các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh đột xuất, chủ động cân đối trong chỉ tiêu mật phí Cảnh sát đã được giao. Trường hợp không cân đối được hoặc cần sử dụng mật phí ngoài chỉ tiêu đã giao, gửi báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ (qua Văn phòng Bộ Công an xin bổ sung kinh phí theo quy định.

IV. THẨM QUYỀN DUYỆT CHI VÀ THANH QUYẾT TOÁN
1. Thẩm quyền duyệt chi
Đội trưởng được duyệt chi đến 2.000 đồng (hai triệu đồng); Phó đội trưởng được duyệt chi đến 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

Đối với các khoản chi có mức chi vượt quá thẩm quyền duyệt chi thì báo cáo cấp trên phê duyệt.
Thẩm quyền duyệt chi mật phí ngoại tệ từ cấp phó Cục nghiệp vụ Cảnh sát (Phó Cục trưởng), Phó Giám đốc phụ trách Cảnh sát trở lên. Mức chi tiền Việt Nam đồng (theo tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm chi) bằng thẩm quyền duyệt chỉ.
2. Thủ tục chi

2.1. Căn cứ vào chỉ tiêu kinh phí được phân bổ (hằng quý, bổ sung) và yêu cầu nhiệm vụ chi, đội CSĐTTP về Kinh tế - Ma túy lập Kế hoạch chi mật phí trình lãnh đạo cấp trên trực tiếp phụ trách trở lên phê duyệt (Mẫu KH1), đề xuất tạm ứng kinh phí ở hậu cần, tài chính đơn vị (Mẫu TƯ1).

2.2. Thủ tục chi mật phí phải có văn bản thể hiện việc cần sử dụng mật phí (báo cáo, kế hoạch, văn bản đề xuất, dự toán,...) và chứng từ chi là Phiếu chi tiền mật phí Cảnh sát (Mẫu PC1), ghi rõ nội dung chi, số tiền chi và được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt. Văn bản thể hiện việc cần sử dụng mật phí phải được lưu trong hồ sơ nghiệp vụ liên quan đến việc chi tiêu, sử dụng mật phí. Trong đó:

a) Riêng thủ tục chi mật phí phục vụ tiếp xúc, tuyển chọn, tổ chức kết nạp, chỉ đạo, liên lạc, sinh hoạt, kiểm tra đối với mỗi cộng tác viên bí mật cụ thể theo quy định tại Điều 6 Thông tư này chỉ cần chứng từ chi là Phiếu chi tiền mật phí Cảnh sát (không cần văn bản đề xuất hoặc dự toán việc cần sử dụng mật phí kèm theo), nhưng phải thể hiện việc chi (nội dung chi, số tiền chi) trong hồ sơ công tác của cộng tác viên bí mật;

b) Chi trợ cấp, thanh toán ngày công lao động cho cộng tác viên bí mật phải nghỉ việc để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ phải có giấy biên nhận của cộng tác viên bí mật (ghi theo bí danh);

c) Các khoản chi mua hoặc thuê phương tiện, dụng cụ, thiết bị, địa điểm, tài liệu, mẫu vật, thuê khoán chuyên môn và các dịch vụ khác phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ phải có hợp đồng hoặc hóa đơn theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trường hợp do yêu cầu bảo đảm bí mật hoặc khách quan không lấy được hóa đơn hoặc không lập được hợp đồng, phải có giấy biên nhận của người cho thuế, người bán ghi rõ tên, địa chỉ hoặc báo cáo giải trình lãnh đạo cấp thẩm quyền duyệt chi quyết định;

d) Chi mua tin, chi thưởng cho người cung cấp tin thì phải có giấy biên nhận có ghi rõ tên, tuổi, nơi cư trú, chữ ký của người cung cấp tin, tài liệu; việc thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc bí mật và các yêu cầu nghiệp vụ. Trường hợp không lập được giấy biên nhận vì yêu cầu bảo đảm bí mật hoặc nguyện vọng của người cung cấp tin thì phải báo cáo giải trình lãnh đạo cấp thẩm quyền duyệt chi quyết định.

2.3. Căn cứ quy định về nội dung chi, mức chi cần bảo đảm mật phí phục vụ hoạt động nghiệp vụ cảnh sát của lãnh đạo Bộ theo chương trình công tác và hoạt động nghiệp vụ thực tế của lãnh đạo Bộ; chi theo thẩm quyền, chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của các loại chứng từ chi mật phí.

2. 4. Thủ trưởng có thẩm quyền duyệt chi mật phí theo Thông tư này trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước các loại chứng từ, phiếu chi mật phí của đơn vị mình.

3. Thanh quyết toán mật phí

3.1. Hằng quý, năm, phải lập báo cáo quyết của đơn vị mình (quyết toán quý: Mẫu QT1; quyết toán năm: Mẫu Q12) gửi đơn vị hậu cần, tài chính theo nguyên tắc nhận kinh phí ở đâu thì quyết toán đồng thời gửi đơn vị tham mưu phân bổ mật phí để theo dõi. Chậm nhất ngày 15 tháng 4 năm sau năm chi tiêu;

3.2. Văn bản đề nghị thanh toán, báo cáo quyết toán kèm theo các chứng từ chi mật phí phải được lãnh đạo đơn vị có thẩm quyền phê duyệt. Số liệu báo cáo quyết toán phải trung thực, đầy đủ, chính xác. Phải chịu trách nhiệm tính hợp pháp, hợp lệ của các loại chứng từ chi mật phí do mình duyệt chi.

3.3. Việc duyệt cấp, duyệt chi, thanh toán và báo cáo quyết toán mật phi thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, biểu mẫu quy định kèm theo Thông tư. Nếu chưa quyết toán mật phí quý, năm theo quy định được xem xét chưa cấp mật phí quý, năm tiếp theo.

3.4. Trường hợp số mật phí Cảnh sát được cấp trong năm nếu không sử dụng hết, được chuyển nguồn chi mật phí sang năm tiếp theo sử dụng và thanh quyết toán theo quy định. Căn cứ số lượng mật phí chuyển nguồn, xem xét điều chỉnh giảm chỉ tiêu mật phí cho đơn vị trong năm sử dụng kinh phí chuyển nguồn (trừ trường hợp nguồn chuyển được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm trước năm chuyển nguồn).

4. Hồ sơ quản lý, sử dụng mật phí
4.1. Hồ sơ chuyên đề nghiệp vụ lưu giữ hệ thống những tài liệu về việc quản lý, sử dụng mật phí Cảnh sát (hổ sơ quản lý, sử dụng mật phí) được lưu trữ, quản lý theo chế độ tài liệu “Tuyệt mật” và theo quy định hiện hành của Bộ Công an.
4.2. Đội CSĐTTP về Kinh tế - Ma túy lập hồ sơ quản lý, sử dụng mật phí lưu giữ hệ thống những tài liệu về việc quản lý, sử dụng mật phí của đơn vị (bao gồm các văn bản, tài liệu quy định, liên quan công tác quản lý, sử dụng mật phí, dự toán, thông báo duyệt cấp mật phí, kế hoạch chi, báo cáo việc cần sử dụng mật phí, phiếu chi tiền mật phí Cảnh sát, hóa đơn, chứng từ có liên quan khác theo quy định, báo cáo quyết toán mật phí,...).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Đội CSĐTTP về Kinh tế - Ma túy được giao sử dụng mật phí Cảnh sát bố trí cán bộ theo dõi, hướng dẫn việc chi tiêu và giúp lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng; phát hiện, đề xuất xử lý những vi phạm việc quản lý, sử dụng mật phí Cảnh sát.

Chỉ huy đội được giao sử dụng phí Cảnh sát chịu trách nhiệm đối với lãnh đạo cấp trên trực tiếp về quản lý, sử dụng mật phí của đơn vị mình.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phưowng báo cáo với cơ quan tham mưu cấp trên để hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện.

Trên đây là kế hoạch theo dõi chuyên đề Công tác quản lý, sử dụng mật phí của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Vậy tôi xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị để tổ chức thực hiện./.
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